
UBND XÃ SAM MỨN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NA Ư Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 141/QĐ-MNNƯ Sam Mứn, ngày 18 tháng 07 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ NA Ư 

Căn cứ Thông tư 11/2025/TT-BTC ngày 19/03/2025 “Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 20217 của Bộ tài 

chính hướng dẫn một số nội dụng của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 2 tháng 

12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công” 

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Công văn số 10437/BTC-QLTS của Bộ tài chính, hướng dẫn triển 

khai Nghị định 186/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ khoản 1 Điều 10, Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông 

tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; 

Xét đề nghị của Kế toán về việc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

cộng năm 2025; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 

của trường Mầm non xã Na Ư, cụ thể như sau: 

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng đất, nhà và tài sản cố định khác 

năm 2025. 

- Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị. 

(Có biểu mẫu số 04b/CK-TSC kèm theo). 

 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Bộ phận và cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tường Mầm 

non xã Na Ư tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND xã; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Bích Nguyệt 

 

 
 



Đang sử dụng 

đúng mục đích

Đang sử dụng không

đúng mục đích

Bỏ trống/

không sử dụng

Hỏng, không

sử dụng được

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Đất

1 Đất điểm bản Hua Thanh xã Na Ư 2024 500 55.000.000          55.000.000 X

2 Đất điểm trường Ca Hau A 2017 270 55.000.000          55.000.000 X

3 Đất điểm trường Ca Hau B 2014 900 99.000.000          99.000.000 X

4 Đất phục vụ hoạt động sự nghiệp GD&ĐT 5399 718.067.000        718.067.000 X

II Nhà

1 Nhà hiệu bộ   132 254.704.095          35.149.167 X

2 lớp học điểm trung tâm 2011   100 1.529.000.000        211.002.000 X

3 Nhà lớp học điểm trường Ca hau B     36 99.845.000          26.588.718 X

4 Nhà công vụ - phòng làm việc     70 671.818.159          92.710.909 X

5 Nhà vệ sinh điểm trường Na Ư 92.620.000 X

III Xe ô tô

1 Xe 1

…

IV Tài sản cố định khác

1 Máy photocopy 2023         1         58.650.000          32.990.624 X

2 Máy tính sách tay 2024         1         14.900.000          11.920.000 X

3 Máy tính bàn 2022         1         14.650.000            5.860.000 X

4 Máy tính bàn 2022         1         14.650.000            5.860.000 X

5 Máy tính bàn 2022         1         14.650.000            5.860.000 X

6 Máy tính bàn 2022         1         14.650.000            5.860.000 X

7 Tivi 32in 2019         1         15.649.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

Mẫu số 04b CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

NĂM 2025

STT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Số 

lượng

Diện

tích
Nguyên giá

Giá trị

còn lại

Hiện trạng quản lý, sử dụng (m 2 )

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NA Ư

Mã đơn vị: 1096034

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

Ghi chú



8 Tivi 32 in 2019         1         15.649.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

9 Đàn Organ giáo viên 2019         1         28.876.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

10 Đàn organ 2019         1         28.876.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

11 Máy bơm nước 2020         1         12.437.000            4.663.875 X

12 Máy Scan 2020         1         24.866.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

13
Bộ máy tính để bàn phòng Kidmart 

nhãn hiệu CMS
        1         18.990.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

14 Camera giám sát 7 mắt         1         31.073.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

15
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các phụ kiện)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

16

Tủ đựng tư trang bằng sắt sơn tĩnh 

điện 18 ngăn được chia ô có cánh 

mở, có tay kéo từ hút.  KT: (C1500 

x S350 x 2100)mm

        1         11.862.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

17
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các bộ phận)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

18
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các thiết bị)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

19 Tivi 32 inch màn hình LED         1         13.457.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

20
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các thiết bị)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

21
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các thiết bị)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

22

Tủ đựng tư trang bằng sắt sơn tĩnh 

điện 18 ngăn được chia ô có cánh 

mở, có tay kéo từ hút.  KT: (C1500 

x S350 x 2100)mm

        1         11.862.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL



23
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các thiết bị)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

24

Tủ đựng tư trang bằng sắt sơn tĩnh 

điện 18 ngăn được chia ô có cánh 

mở, có tay kéo từ hút.  KT: (C1500 

x S350 x 2100)mm

        1         11.862.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

25
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các thiết bị)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

26 Máy ảnh kỹ thuật số         1         16.954.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

27

Tủ đựng tư trang bằng sắt sơn tĩnh 

điện 18 ngăn được chia ô có cánh 

mở, có tay kéo từ hút.  KT: (C1500 

x S350 x 2100)mm

        1         11.862.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

28 Loa hội trường, sân khấu ngoài trời         1         29.912.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

29 Loa hội trường, sân khấu ngoài trời         1         29.912.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

30 Tivi 32 inch màn hình LED         1         13.457.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

31
Tăng âm hội trường, sân khấu 

ngoài trời
        1         59.824.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

32

Tủ đựng tư trang bằng sắt sơn tĩnh 

điện 18 ngăn được chia ô có cánh 

mở, có tay kéo từ hút.  KT: (C1500 

x S350 x 2100)mm

        1         11.862.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

33
Máy chiếu PA503S Viewsonic 

(Đồng bộ các thiết bị)
        1         60.424.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

34 Tivi 32 inch màn hình LED         1         13.457.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

35 Tivi 32 inch màn hình LED         1         13.457.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL



36

Tủ đựng tư trang bằng sắt sơn tĩnh 

điện 15 ngăn được chia ô có cánh 

mở, có tay kéo từ hút.  KT: (C1500 

x S350 x 2100)mm

        1         11.862.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

37
Bộ máy tính để bàn phòng Kidmart 

nhãn hiệu CMS
        1         18.990.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

38

Tủ đựng tư trang bằng sắt sơn tĩnh 

điện 24 ngăn được chia ô có cánh 

mở, có tay kéo từ hút. KT (C1500 

x S350 x 2100)mm.

        1         11.862.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

39
Bộ máy tính để bàn phòng Kidmart 

nhãn hiệu CMS
        1         18.990.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

40
Đàn Organ giáo viên YAMAHA 

PSR - E453
        1         23.675.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

41
Bộ máy tính để bàn phòng Kidmart 

nhãn hiệu CMS
        1         18.990.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

42 Camera 4 in         1         92.402.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

43
Bộ máy tính để bàn phòng Kidmart 

nhãn hiệu CMS
        1         18.990.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

44
Đàn Organ giáo viên YAMAHA 

PSR - E453
        1         23.675.000 X

Hỏng không SD 

được đề nghị TL

45 Camera giám sát 16 mắt         1       176.992.000 X
Hỏng không SD 

được đề nghị TL

46 Tượng ngựa vằn 2021         1         22.095.000          11.047.500 X

47 Tượng hươu cao cổ đứng 2021         1         21.064.000          10.532.000 X

48 Bộ đò chơi ngoài trời số 45         1         81.997.000          40.998.500 X

49 Bộ thể chất ngoài trời số 13         1         48.854.000          24.427.000 X

50 Bộ thể chất ngoài trời số 13 2021         1         48.854.000          24.427.000 X

51 Bộ cầu trượt đơn 2021         1         26.268.000          13.134.000 X

52 Tượng con voi đá bóng 2021         1         26.489.000          13.244.500 X

53 Tượng Thánh Gióng 2021         1         29.241.000          14.620.500 X



54
Tượng con trâu, cậu bé đọc sách 

2021
        1         31.915.000          15.957.500 X

55 Tượng chăn tinh 2021         1         16.645.000            8.322.500 X

56 Tượng cô Tấm giếng nước 2021         1         19.630.000            9.815.000 X

57 Bộ thể chất số 12 2021         1         12.422.000            6.211.000 X

58 Thang leo 4 phía 2021         1         16.684.000            8.342.000 X

59 Thang leo 4 phía 2021         1         16.684.000            8.342.000 X

60 Bập bênh tròn 4 chỗ 2021         1         23.077.000          11.538.500 X

61 Bập bênh tròn 4 chỗ 2021         1         23.077.000          11.538.500 X

62 Nhún máy bay 2 chỗ 2021         1         16.684.000            8.342.000 X

63 Nhún máy bay 2 chỗ 2021         1         16.684.000            8.342.000 X

64 Bộ Bạch Tuyết và 7 chú lùn 2021         1         35.990.000          17.995.000 X

65 Bộ Bạch Tuyết và 7 chú lùn 2021         1         35.990.000          17.995.000 X

66 Tượng cô bé quàng khăn đỏ 2021         1         16.448.000            8.224.000 X

67
Cầu thang thăng bằng dao động 

2021
        1         22.095.000          11.047.500 X

68
Cầu thang thăng bằng dao động 

2021
        1         22.095.000          11.047.500 X

69 Dù che mưa nắng ngoài trời 2021         1         52.537.000          26.268.500 X

70 Mâm quay 6 con giống         1         43.409.000            5.426.125 X

71 Mâm quay 6 con giống         1         43.409.000            5.426.125 X

72
Dàn nước nóng năng lượng mặt 

trời 24 ống
        1         26.695.000            3.336.875 X

73 Nhà chơi mái vòm cầu trượt kép         1         87.317.000          10.914.625 X

74 Mâm quay 6 con giống         1         43.409.000            5.426.125 X

75 Mâm quay 6 con giống         1         43.409.000            5.426.125 X

76 Mâm quay 6 con giống         1         43.409.000            5.426.125 X

77 XÍCH ĐU 3 CHỨC NĂNG         1         59.150.000 X

78 Phần mềm thống kê         1         15.000.000 X

79 phần mềm QLNS BUMAS 2021         1         10.000.000            2.000.000 X

80
Phần mềm cải cách tiền lương 

2021
        1         10.000.000            2.000.000 X

81 Phần mềm kế toán misa         1         10.500.000 X



82
Phần mềm quản lý công tác bán trú 

bậc mầm non
        1         15.000.000 X

83
Phần mềm QLCB.vn dành cho các 

đơn vị trực thuộc
        1         12.000.000 X

84
Thanh toán tiền mua phần mềm 

quản lý trường học
        1         10.000.000 X

85
Giá để xoong nồi, hộp, khay đựng 

cơm
        1         10.750.000          10.750.000 X

86 Bồn rửa tay inox         1         12.650.000          12.650.000 X

87 Bồn rửa tay inox         1         12.650.000          12.650.000 X

88 Bồn rửa tay inox         1         12.650.000          12.650.000 X

89 Bồn rửa tay inox         1         12.650.000          12.650.000 X

90 Bồn rửa tay inox         1         12.650.000          12.650.000 X

91 Bồn rửa tay inox         1         12.650.000          12.650.000 X

92 Bồn rửa tay inox         1         12.650.000          12.650.000 X

Tổng số 6.288.706.254     1.851.973.918 

Ghi chú:

- Công khai về nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử dụng; nếu 

không tách được thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.

- Nếu tại đơn vị phát sinh việc “sử dụng khác” diện tích nhà, đất thì ghi rõ hiện trạng sử dụng khác (bị lấn chiếm, bố trí làm nhà ở...).

- Cột 4: Phần II: Trường hợp không có thông tin về diện tích sàn sử dụng thì báo cáo theo diện tích sàn xây dựng.

- Cột 2: Phần IV Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999).

Ngày 18 tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phạm Bích Nguyệt




